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BÁO CÁO 

Kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 

2022, Sở Y tế tổng hợp và báo cáo Kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

(ATTP) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:  

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ  THỰC HIỆN NĂM 2022 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo 

- UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện: 

+ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/01/2022 về bảo đảm an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; 

+ Công văn số 4123/UBND-KGVX ngày 17/8/2022 về việc tăng cường 

bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022;  

+ Báo cáo số 4256/UBND-KGVX ngày 23/8/2022 về báo cáo tổng kết 10 

năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm;  

+ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 04/5/2022 về kế hoạch Quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi năm 2022; 

+ Phương án số 5234/PA-UBND ngày 14/10/2022  sẵn sàng ứng phó khi xảy 

ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

+ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 02/11/2022 về kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, 

thủy sản giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

+ Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 về kế hoạch thực hiện 

Chương trình phối hợp về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông 

sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững” 

trên địa bàn tỉnh năm 2022; 

+ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 05/4/2022 về kế hoạch thực hiện Đề 

án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi; 

+ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 08/4/2022 về kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai 

đoạn 2022 - 2030; 
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+ Công văn số 4159 /UBND-KTN ngày 18/8/2022 về văn bản triển khai 

thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm 

thủy sản đến năm 2030; 

+ Công văn 4702/UBND-KTN ngày 20/9/2022 về triển khai thực hiện 

Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự 

báo tình hình thị trường nông sản. 

 - Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành các 

văn bản sau: 

+ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 01/4/2022 triển khai Tháng hành động 

vì ATTP năm 2022;  

+ Kế hoạch số 01/KH-BCĐLNVSATTP ngày 27/4/2022 triển khai công 

tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế năm 

2022.   

- Ngoài chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt 

động nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới.  

2. Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm 2022 

Kết quả thực hiện nội dung nhiệm vụ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg, cụ thể: 

2.1. Kết quả rà soát, đề xuất và trình ban hành sửa đổi, bổ sung hoàn 

thiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc thẩm 

quyền quản lý; kết quả kiểm tra, giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm và 

việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các tổ chức, 

đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và việc xử lý tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách 

nhiệm trong quản lý (nếu có). 

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo các huyện: 

Sơn Tịnh, Sơn Tây, Lý Sơn, Sơn Hà, Minh Long và thị xã Đức Phổ thường 

xuyên, tích cực chỉ đạo các ban, ngành trong công tác đảm bảo ATTP trên địa 

bàn ban hành Kế hoạch đảm bảo vệ sinh ATTP năm 2022, văn bản chỉ đạo các 

ban, ngành, địa phương xã/phường triển khai đảm bảo vệ sinh ATTP trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân2022, tháng hành động vì 

ATTP năm 2022, Tết Trung thu năm 2022; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 

vệ sinh ATTP và tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn và xử lý vi phạm hành chính về ATTP; 

Triển khai hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục đảm bảo ATTP, hạn chế 

ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Tuy nhiên, 02 huyện 

Sơn Tây, Lý Sơn chưa triển khai thường xuyên công tác xử lý vi phạm hành 

chính đối với các cơ sở vi phạm về ATTP trên địa bàn. 

2.2. Kết quả thực hiện công tác giám sát ATTP; công tác hậu kiểm, thanh 
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tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhận vi 

phạm quy định về ATTP, kể cả về xử lý về hình sự (nếu có). 

a). Công tác giám sát ATTP: 

Tổ chức giám sát mối nguy ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm trên 

địa bàn tập trung giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cụ thể: 

- Xét nghiệm tại Labo: Lấy 196 mẫu, trong đó có 189/196 mẫu đạt.  

- Sử dụng Test nhanh để giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, kết quả: 

1345/1359 mẫu đạt.  

b). Công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 

đối với các tổ chức, cá nhận vi phạm quy định về ATTP: 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra: 9.382 lượt cơ sở, trong đó: 167 lượt cơ sở vi 

phạm, phạt tiền: 809.900.000 đồng. 

c. Kết quả thực hiện chứng nhận sản phẩm OCOP 

Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 61 sản phẩm được UBND tỉnh 

công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. 

2.3. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong lĩnh vực bảo đảm ATTP. 

- Sở Y tế thực hiện rà soát, cập nhật, sửa đổi và tham mưu UBND tỉnh 

ban hành các văn bản liên quan về thủ tục hành chính như: 

+ Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 về việc phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng 

do Sở Y tế quản lý, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá và phê duyệt Quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 452/KH-CAT-PV01(PC), ngày 

11/02/2022 về công tác cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 454/KH-

CAT-PV01(PC), ngày 11/02/2022 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2022; đồng thời tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện 

các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an 

ninh, trật tự trọng tâm là Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an nhân dân và Chương trình công tác pháp 

chế và cải cách hành chính, tư pháp năm 2022. Công tác xử lý vi phạm hành 

chính được rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm đúng 

quy trình, quy định của pháp luật và không gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, 

tổ chức vi phạm. 

- Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính về ATTP thuộc 



 

 

4 

thẩm quyền quản lý; giải quyết thủ tục hành chính  (TTHC) đúng thời hạn; xây 

dựng lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công 

bố, công khai các quy trình, thủ tục hành chính đúng theo quy định 

- Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đều được Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi thiết lập lên phần mềm Cổng 

dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện (cấp mới và cấp lại): Trong 

năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cấp 771 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP theo quy định.  

- Về tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm: tiếp nhận 114 hồ sơ tự công bố 

sản phẩm thực phẩm. 

- Kết quả rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh 

doanh, TTHC trong lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền quản lý: 

Thực hiện rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với khung thời gian 

quy định của Trung ương theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của 

Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

2.4. Kết quả thực hiện công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực 

phẩm; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm 

an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP bị xử lý theo quy định. 

- Đã thực hiện 5.078 lượt tin trên Đài phát thanh và hệ thống loa, đài địa 

phương; 05 lượt tin trên Đài truyền hình PTQ. 

- Nói chuyện chuyên đề: 26 buổi, với 1.830 người tham dự. 

- Tập huấn các văn bản về ATTP, kiến thức thực hành với 3.079 người 

tham dự. 

- In ấn và cấp phát 49.060 tờ rơi, 03 áp - phích và treo 86 băng rôn truyên 

truyền về ATTP. 

2.5. Kết quả thực hiện các Chương trình phối hợp của Chính phủ với Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động và 

giám sát công tác ATTP ở Trung ương và địa phương trong phạm vi, thẩm 

quyền quản lý. 

- Trong các đợt cao điểm trong năm, có mời đại diện UBMTTQ Việt Nam 

tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP. 

  - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 về triển khai thực hiện Chương trình 

phối hợp về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm 

chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững" trên địa bàn 

tỉnh năm 2022 và tổ chức thực hiện. Thực hiện in ấn 18.000 tờ rơi tuyên truyền 

về ATTP nông, lâm, thủy sản. Tổ chức 02 lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận 

thức về ATTP cho đối tượng là đoàn viên thanh niên. 
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2.6. Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị, xử lý công việc, báo cáo; kiện toàn tổ chức bộ 

máy các đơn vị quản lý ATTP thuộc thẩm quyền quản lý; kết quả phân bổ nguồn 

lực để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công tác bảo đảm ATTP năm 2022 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; tiếp 

nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn 

bản và điều hành EOffice. 

- Thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông, qua bưu chính công ích; triển khai thực hiện thu phí bằng biên lai 

điện tử;… 

   2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 04 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản áp dụng quy trình sản xuất, quy trình quản 

lý tiên tiến; đồng thời thực hiện xác nhận chuỗi sản phẩm ATTP cho 22 sản 

phẩm thực phẩm, nông, lâm, thuỷ sản. 

  3. Nhận xét, đánh giá 

  3.1. Kết quả đạt được 

 - Các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo 

ATTP trên địa bàn được UBND tỉnh, Ban chỉ đạo và các ngành, địa phương 

ban hành kịp thời và triển khai có hiệu quả.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đã được tăng cường, thanh kiểm 

tra có trọng tâm, trọng điểm vào các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao trên địa 

bàn toàn tỉnh, bước đầu xử lý có hiệu quả các vi phạm. Nhận thức trách nhiệm 

về đảm bảo vệ sinh ATTP trong cán bộ và nhân dân được nâng cao, Chất lượng 

vệ sinh ATTP từng bước được kiểm soát.  

- Chủ động triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP phục vụ các sự kiện 

văn hóa, chính trị trên địa bàn, không để xảy ra sự cố về ATTP. 

- Việc triển khai xây dựng hình thành và phát triển chuỗi liên kết sản xuất 

và tiêu thụ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp được UBND các huyện, thị xã, 

thành phố quan tâm thực hiện. Bước đầu đã hình thành các chuỗi cung ứng an 

toàn, liên kết sản xuất và tiêu thụ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp, góp phần gắn kết trách nhiệm giữa các mối liên kết cũng như đầu 

ra sản phẩm trong các chuỗi liên kết tương đối ổn định. 

3.2. Tồn tại, nguyên nhân 

- Vai trò chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền, đặc biệt ở 

cấp xã, phường, thị trấn chưa được phát huy; năng lực hoạt động của hệ thống 

ATTP càng về tuyến huyện, xã còn hạn chế, lực lượng cán bộ quản lý quá mỏng 

lại chưa được đào tạo về công tác thanh tra chuyên ngành; chưa xử lý nghiêm 

hành vi vi phạm về ATTP, chủ yếu là nhắc nhở.  
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- Địa bàn và đối tượng quản lý rộng; số lượng cơ sở nhiều, phân bố rộng 

trên nhiều địa bàn, từ miền núi đến hải đảo, tuy nhiên số lượng công chức, viên 

chức thực hiện quản lý chất lượng ATTP còn rất mỏng đặc biệt là tuyến huyện. 

Tại tuyến huyện, nguồn nhân lực Phòng Y tế, Nông nghiệp, Kinh tế - Hạ tầng 

các huyện, thành phố hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý đối với 

các cơ sở thực phẩm tuyến huyện. 

 - Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh có quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình, tự phát không thuộc diện phải cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nên việc áp dụng các mô hình chuẩn trong 

sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cũng như công tác quản lý và áp dụng 

các chế tài xử lý vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn.  

 - Công tác xây dựng, hình thành, phát triển chuỗi cung ứng, liên kết sản 

xuất, tiêu thụ sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua chỉ dừng lại ở mức liên 

kết của các nhà sản xuất, kinh doanh có điều kiện kinh tế và quy mô sản xuất 

lớn, sự liên kết chưa được ổn định và duy trì phát triển, nhiều mô hình liên kết 

tồn tại trong thời gian ngắn, hiệu quả chưa cao. 

 - Nguồn kinh phí dành cho công tác quản lý ATTP hạn chế, ảnh hưởng 

nhiều đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: không có 

kinh phí mua test nhanh giám sát mối nguy, kinh phí cho hoạt động truyền 

thông, kiểm tra. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Xác định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung và biện pháp thực hiện 

Chỉ thị số 17/CT-TTg trong năm 2023, tập trung vào những vấn đề trọng tâm 

cần ưu tiên giải quyết thuộc thẩm quyền quản lý nhằm tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới, cụ thể: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 17/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới. 

2.  Kiện toàn cơ bản bộ máy quản lý Nhà nước về ATTP tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả thực thi pháp luật ATTP, tránh tình trạng chồng chéo trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ từ huyện đến xã. 

3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp 

trong công tác quản lý ATTP, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi 

vi phạm về vệ sinh ATTP, đặc biệt là việc nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản rau, 

củ, quả; chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; quản lý vệ sinh ATTP tại các chợ, 

quản lý dịch vụ thức ăn đường phố, đám tiệc trên địa bàn...  

4. Nâng cao năng lực cho mạng lưới làm công tác quản lý vệ sinh ATTP 

các cấp; đầu tư kinh phí thực hiện, hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị di động 

phân tích thực phẩm, dụng cụ trong quản lý và thanh kiểm tra về vệ sinh ATTP 

và các hoạt động quản lý. 
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5. Tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như nói 

chuyện chuyên đề tại cuộc họp khu dân cư, tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; thực hiện công khai các cơ sở vi phạm pháp luật về an toàn 

thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết. Tuyên 

truyền, vận động nhân dân chỉ sản xuất, chế biến và tiêu dùng nông sản sạch. Tổ 

chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với hộ gia đình, cơ sở sản xuất 

nông sản, thực phẩm. 

6. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý ATTP; tăng cường 

công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các tổ 

chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về ATTP, gây ảnh hưởng tới 

sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá 

nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

Thương quan tâm bổ sung thêm kinh phí để phục vụ cho hoạt động quản lý, 

kiểm tra, hậu kiểm trong thời gian đến. 

2. Đối với UBND tỉnh 

- Cấp kinh phí để phục vụ cho hoạt động quản lý, kiểm tra, hậu kiểm về 

ATTP; 

- Bổ sung biên chế có chuyên ngành ATTP cho các phòng chức năng 

tuyến huyện như: phòng Y tế, phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế/ Kinh tế và hạ 

tầng; UBND các xã, phường, thị trấn để phục vụ công tác quản lý ATTP tại 

tuyến huyện đạt hiệu quả tốt hơn.  

 3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, 

thị trấn chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, Ban quản lý chợ tăng cường công 

tác quản lý ATTP tại các chợ, cơ sở dịch vụ ăn uống nguy cơ cao như: dịch vụ 

nấu đám tiệc, nhóm trẻ gia đình, quán ăn ven biển, sông, thức ăn đường phố trên 

địa bàn./. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(B/c);   

- Các Sở, ngành là thành viên BCĐ;  

- GĐ, PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng; 

- Thanh tra Sở;  

- Chi cục ATVSTP;                                                                
- Lưu: VT, NVY.                                                       
 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hải 
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